
	Ỷ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học An Hà, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số  407 /QĐ-UBND ngày  30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	



	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đại Lâm, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đào Mĩ, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Dương Đức, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hương Lạc, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hương Sơn, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Kép, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Mĩ Hà, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Mĩ Thái, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nghĩa Hoà, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quang Thịnh, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hưng, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thanh, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Dĩnh, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
[bookmark: _GoBack]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thái Đào, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiên Lục, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Việt Hương, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Vôi số 1, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Vôi số 2, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Xuân Hương, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Xương Lâm, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Yên Mĩ, 
huyện Lạng Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đa Mai, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Dĩnh Trì, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Sơn, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Thành, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT FPT, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên); Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Family and Friends - National Edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (Tổng Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Lợi, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Maple Leaf Academy, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Khai, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nam Hồng, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Song Mai, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Mỹ, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Tiến, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 
thành phố Bắc Giang từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bắc Lý số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bắc Lý số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Châu Minh, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Đại Thành, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Danh Thắng, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đoan Bái số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đoan Bái số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Lỗ số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Lỗ số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Đồng Tân, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đức Thắng số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đức Thắng số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoà Sơn, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng An, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Lương, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Thanh, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Vân, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hùng Sơn, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hương Lâm số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hương Lâm số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Phong số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Phong số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Mai Đình số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Mai Trung số 1, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Mai Trung số 2, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngọc Sơn, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quang Minh, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thái Sơn, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Vân, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Thắng, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thường Thắng, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Xuân Cẩm, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bắc Lũng, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bảo Đài, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bảo Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Cẩm Lý, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Chu Điện, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Cương Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đan Hội, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Hưng, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Phú, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Huyền Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Khám Lạng, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lan Mẫu, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lục Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nghĩa Phương 1, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nghĩa Phương 2, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Dị, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Lâm, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Trường Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô số 1, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô số 2, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Phương Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Vô Tranh 1, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Vô Tranh 2, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Vũ Xá, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Yên Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Bình Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Lục Sơn, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Tam Dị, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Tiên Nha, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Trường Giang, 
huyện Lục Nam từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Biển Động, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Biên Sơn, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Cấm Sơn, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thị trấn Chũ số 1, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thị trấn Chũ số 2, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đèo Gia, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Cốc, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Giáp Sơn, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hộ Đáp, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồng Giang, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Kiên Lao, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Kiên Thành, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Kim Sơn, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Mỹ An, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nam Dương, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Phì Điền, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Phong Minh, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Phong Vân, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Nhuận, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Phượng Sơn, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quý Sơn số 1, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quý Sơn số 2, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Sa Lý, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Sơn Hải, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hoa, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Lập, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Mộc, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Quang, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Sơn số 1, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Sơn số 2, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Hải số 1, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Trù Hựu, 
huyện Lục Ngạn từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học An Bá, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học An châu, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học An Lạc, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học An Lập, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Cẩm Đàn, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đại Sơn, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Dương Hưu, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Giáo Liêm, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lệ Viễn, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Sơn, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn An Châu, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tuấn đạo, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Vân Sơn, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Yên Định, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Đại Sơn, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Hữu Sản, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Phúc Sơn I, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Phúc Sơn 2, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS thị trấn Tây Yên Tử, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Thanh Luận, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Tuấn đạo, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Vĩnh Khương, 
huyện Sơn Động từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học An Dương, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Cao Thượng, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Cao Xá, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đại Hoá, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hợp Đức, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lam Cốt, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lan Giới, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Liên Chung, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Liên Sơn, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Văn Nắm, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngọc Châu, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngọc Lý, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngọc Vân, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyên Hồng, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhã Nam, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Phúc Hoà, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Phúc Sơn, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quế Nham, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Song Vân, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Lập, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Ngọc, 
huyện Tân Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bích Động, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Bích Sơn, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Ninh, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồng Thái, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hương Mai, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Đức, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Macmillan Next Move)
	Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Đỗ Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Xuân
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nếnh, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nghĩa Trung, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Macmillan Next Move)
	Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Đỗ Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Xuân
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Ninh Sơn, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quang Châu, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quảng Minh, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tăng Tiến, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Thượng Lan, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Macmillan Next Move)
	Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Đỗ Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Xuân
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiên Sơn, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Trung Sơn, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tự Lạn, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Vân Hà, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Vân Trung, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Tiến, 
thị xã Việt Yên từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Cảnh Thuỵ, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Phúc, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Việt, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đức Giang, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hương Gián, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Lãng Sơn, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Lão Hộ, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Nham Biền số 1, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Nham Biền số 2, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nội Hoàng, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Quỳnh Sơn, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Liễu, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS thị trấn Tân An, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiến Dũng, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiền Phong, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Trí Yên, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Tân An, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tư Mại, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Xuân Phú, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Yên Lư, 
huyện Yên Dũng từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học An Thượng, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Canh Nậu, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Hưu, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồng Kỳ, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Lạc, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Sơn, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Tiến, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Vương, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồng Kỳ, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Hương Vỹ, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Hiệp, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Tiến, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Sỏi, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiến Thắng, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Phồn Xương, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Xuân Lương, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Khoa học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Đồng Tâm, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	




	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Hiệp, 
huyện Yên Thế từ năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên sách
(tên Bộ sách)
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	3
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	4 
	Lịch sử và Địa lý 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 1í), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 5
(Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tin học 5
(Rô bốt thông minh)
	Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên); Trịnh Đình Thắng (Chủ biên); Ngô Thị Tú Quyên; Hà Ngọc Tuấn; Vũ Việt Vũ
	Đại học Vinh

	11
	Công nghệ 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
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	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	





